	Trang bìa 1




[bookmark: _GoBack]Biểu mẫu 6- Sổ quản lý HSSV sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng
Ban hành theo quyết định số 107/QĐ-CĐNCN ngày 11 tháng 02 năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
...................................................











SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 
























	
	I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


	Số đăng ký
...................
	Họ và tên khai sinh:.........................................
Tên thường gọi: ...............................................
	Nam, nữ:...................

	







Ảnh 3 X 4






   
	Sinh ngày …...tháng…..năm….........

	
	Nơi sinh:…………………………………………………………….

	
	Quê quán: ………………………………………………………….

	
	Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………

	
	Dân tộc: …………………………………….
	Tôn giáo: …………

	
	Trình độ học vấn trước khi vào học: …………………………………

	
	Ngày tham gia Đảng CSVN:…...............
	Ngày chính thức:………….

	
	Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………

	
	Họ và tên bố:................................................
	Nghề nghiệp: ..................

	
	Họ và tên mẹ:...............................................
	Nghề nghiệp:...................

	
	Họ và tên vợ ( chồng):...................................
	Nghề nghiệp:..................

	
	Đối tượng thuộc diện chính sách:..............................................................

	
	Nghề nghiệp làm trước khi vào học: .........................................................
....................................................................................................................

	
	Địa chỉ liên lạc:...............................................
	Điện thoại:......................

	
	Nơi làm việc sau khi kết thúc khoá học (nếu có):.......................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



















ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
...................................................










SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 





















	
	  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


	Số đăng ký
...................
	Họ và tên khai sinh:.........................................
Tên thường gọi: ...............................................
	Nam, nữ:...................

	

Ảnh 3 X 4
	Sinh ngày ......tháng.....năm............

	
	Nơi sinh:…………………………………………………………….

	
	Quê quán: ………………………………………………………….

	
	Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………

	
	Dân tộc: …………………………………….
	Tôn giáo: …………

	
	Trình độ học vấn trước khi vào học: …………………………………

	
	Ngày tham gia Đảng CSVN:..................
	Ngày chính thức:………….

	
	Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………

	
	Họ và tên bố:................................................
	Nghề nghiệp: ..................

	
	Họ và tên mẹ:...............................................
	Nghề nghiệp:...................

	
	Họ và tên vợ ( chồng):...................................
	Nghề nghiệp:..................

	
	Đối tượng thuộc diện chính sách:..............................................................

	
	Nghề nghiệp làm trước khi vào học: .........................................................
....................................................................................................................

	
	Địa chỉ liên lạc:...............................................
	Điện thoại:......................

	
	Nguyện vọng việc làm sau khi kết thúc khoá học:.......................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................




















ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
...................................................











SỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG





















	



	
	 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


	Số đăng ký
...................
	Họ và tên khai sinh:.........................................
Tên thường gọi: ...............................................
	Nam, nữ:...................

	

Ảnh 3 X 4
	Sinh ngày ......tháng.....năm............

	
	Nơi sinh:…………………………………………………………….

	
	Quê quán: ………………………………………………………….

	
	Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………

	
	Dân tộc: …………………………………….
	Tôn giáo: …………

	
	Trình độ học vấn trước khi vào học: …………………………………

	
	Ngày tham gia Đảng CSVN:..................
	Ngày chính thức:………….

	
	Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………

	
	Họ và tên bố:................................................
	Nghề nghiệp: ..................

	
	Họ và tên mẹ:...............................................
	Nghề nghiệp:...................

	
	Họ và tên vợ ( chồng):...................................
	Nghề nghiệp:..................

	
	Đối tượng thuộc diện chính sách:..............................................................

	
	Nghề nghiệp làm trước khi vào học: .........................................................
....................................................................................................................

	
	Địa chỉ liên lạc:...............................................
	Điện thoại:......................

	
	Nguyện vọng việc làm sau khi kết thúc khoá học:.......................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



